
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRUNG HỘI 

 

Số: 433 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trung Hội, ngày  20  tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai điều chỉnh bổ ngân dự toán sách xã Trung Hội năm 2025  

được HĐND xã Quyết định 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRUNG HỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025QH15; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Thông tư 03/2005/TT-BTC ngảy 06/11/2005 của Bộ tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách 

nhà nước và chế độ báo các tình hình thực hiện công khai tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về 

việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí 

quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP 

ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15. 

Căn cứ Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Uỷ ban 

Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái 

Nguyên năm 2025. 

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái 

Nguyên năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/08/2025 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái 

Nguyên năm 2025; 



Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 10/9/2025 của Hội đồng nhân 

dân xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Trung Hội 

năm 2025; 

Căn cứ quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã 

Trung Hội về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Trung 

Hội năm 2025; 

Xét đề nghị của Phòng kinh tế xã Trung Hội, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi 

ngân sách nhà nước xã Trung Hội năm 2025, chi tiết cụ thể như sau: 

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 14.806.000.000 đồng. 

2. Tổng thu ngân sách địa phương: 95.292.000.000 đồng 

- Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên: 15.910.000.000 đồng. 

- Thu trợ cấp mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 79.382.000.000 đồng  

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 95.292.000.000 đồng, trong đó: 

- Chi đầu tư phát triển từ nguồn tiền đất: 3.937.000.000 đồng. 

- Chi thường xuyên: 84.002.000.000 đồng. 

- Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 7.091.000.000 đồng 

- Dự phòng ngân sách: 262.000.000 đồng. 

( Có các biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Phòng kinh tế xã Trung Hội chủ trì phối hợp với các phòng, ban và 

các đơn vị có liên quan, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Các phòng, các cơ quan, ban ngành thụ hưởng ngân sách xã và các 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
  Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ - TT HĐND ( b/c);                                                             

- Đại biểu HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Các Phòng, ban; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đồng Văn Nghiên 

 

 

 

 



 
UBND XÃ TRUNG HỘI 

 

Biểu số 103/CK TC-NSNN 

    
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

    (Kèm theo Quyết định số:  433  /QĐ-UBND ngày 20 / 9/2025 của UBND xã Trung Hội) 

  

Đơn vị:  đồng 

NỘI DUNG DỰ TOÁN NỘI DUNG CHI DỰ TOÁN 

TỔNG SỐ THU 95 292 000 000 TỔNG SỐ CHI 95 292 000 000 

I. Các khoản thu xã hưởng 100%     I. Chi đầu tư phát triển 3.937.000.000 

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)   II. Chi thường xuyên 91.093.000.000 

III. Thu bổ sung  95 292 000 000 

III. Dự phòng  262 000 000 - Bổ sung cân đối 15 910 000 000 

- Bổ sung có mục tiêu 79.382.000.000   
  

Thu kết dư ngân sách năm trước     
  

IV. Thu chuyển nguồn  
  

    

Kết dư ngân sách   
    

     

 

 

 

 

 

    



 
UBND XÃ TRUNG HỘI 

  
 

 

Biểu số 104/CK 

TC-NSNN  

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

    (Kèm theo Quyết định số:  433  /QĐ-UBND ngày 20 / 9/2025 của UBND xã Trung Hội) 

      
Đơn vị:  đồng 

STT NỘI DUNG 

 ƯỚC THỰC HIỆN 

NĂM 2024  
 DỰ TOÁN NĂM 2025  SO SÁNH (%) 

 THU NSNN   THU NSX   THU NSNN   THU NSX  THU NSNN  THU NSX  

A B 
                        

1  
                           2                               3                             4  5=3/1 6=4/2 

  TỔNG THU 
 

29.951.883.418  
   27.691.239.087      110.241.000.000      95.292.000.000  368% 344% 

I Các khoản thu 100%  
      

456.022.000  
        231.138.000             630.000.000                            -    138% 0% 

  Phí, lệ phí 
          

80.286.000  

            

80.286.000  

             

295.000.000  
  367% 0% 

  
Thu từ khu vực DN địa phương quản 

lý 
                    8.000.000        

  Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

  Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 
        

288.186.000  

            

63.302.000  
        

  
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở 

hữu của nhà nước theo quy định 
            

  Đóng góp của nhân dân theo quy định                                 -        



  
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, 

cá nhân 
            

  
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ 

kinh doanh 

          

87.550.000  

            

87.550.000  

             

143.000.000  
  163% 0% 

  Thu khác                        -                             -    
             

184.000.000  
      

II 
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ 

phần trăm (%) 

   

5.102.225.023  
     3.066.464.692        14.319.000.000                            -    281% 0% 

1 Các khoản thu phân chia 
     

5.102.225.023  

        

3.066.464.692  

        

14.169.000.000  
  278% 0% 

  - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
          

69.039.938  

            

69.039.938  

               

42.000.000  
  61% 0% 

  
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu 

từ hộ gia đình 
                           -                                -        

   - Thuế GTGT 
        

333.834.000  

           

352.816.364  

          

7.479.000.000  
  2240% 0% 

  Thuế sử dụng đất 
     

3.709.711.100  

        

2.644.608.390  

          

4.581.000.000  
  123% 0% 

  Thuế TNCN 
        

853.920.255  
  

             

617.000.000  
  72%   

  - Lệ phí trước bạ nhà, đất 
        

135.719.730  
  

          

1.450.000.000  
      

2 Thu tiền thuê đất     
             

150.000.000  
      

III 
Thu viện trợ không hoàn lại trực 

tiếp cho xã (nếu có) 
            

IV Thu chuyển nguồn 
      

129.977.641  
        129.977.641          

V Thu kết dư ngân sách năm trước 
      

353.710.209  
        353.710.209          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
 

23.909.948.545  
   23.909.948.545        95.292.000.000      95.292.000.000  399% 399% 

  - Thu bổ sung cân đối 
    

13.885.220.000  

      

13.885.220.000  

        

15.910.000.000  
       15.910.000.000  115% 115% 

  - Thu bổ sung có mục tiêu 
    

10.024.728.545  

      

10.024.728.545  

        

79.382.000.000  
       79.382.000.000  792% 792% 



UBND XÃ TRUNG HỘI 
    

Biểu số 105/CK TC-NSNN 

           

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 

    (Kèm theo Quyết định số:  433  /QĐ-UBND ngày 20 / 9/2025 của UBND xã Trung Hội) 

                                                                                                                                                                                                                            Đơn vị: đồng 

STT NỘI DUNG 

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 DỰ TOÁN  NĂM 2025 SO SÁNH QT/DT (%) 

TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƯỜNG 

XUYÊN 
TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT TRIỂN, 

CHƯƠNG 

TRÌNH DỰ 

ÁN 

THƯỜNG 

XUYÊN 
TỔNG SỐ 

ĐẦU TƯ 

PHÁT 

TRIỂN 

THƯỜNG 

XUYÊN 

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3 

  TỔNG CHI       
     

95.292.000.000  

    

17.586.093.250  

    

77.705.906.750  
      

1 
Chi đầu tư, chương trình mục 

tiêu, dự án 
      

         

17.586.093.250  

        

17.586.093.250  
        

2 Chi văn phòng Đảng ủy       
     

3.500.400.000  
  

         

3.500.400.000  
      

3 Chi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc        
     

1.605.193.000  
                              

-    

         

1.605.193.000  
      

4 
Chi văn phòng HĐND 

và UBND xã 
      

   

17.373.111.123  
  

       

17.373.111.123  
      

5 Chi Phòng kinh tế       
     

2.041.660.000  
  

   

2.041.660.000  
      

6 
Chi phòng văn hóa, 

thông tin 
      

     

4.519.688.000  
  

         

4.519.688.000  
      

7 
Trung tâm phục vụ hành 

chính công 
      

       

527.000.000  
  

            

527.000.000  
      



8 Trung tâm DV tổng hợp       
     

1.221.000.000  
  

         

1.221.000.000  
      

9 Chi giáo dục       
   

45.393.854.627  
  

       

45.393.854.627  
      

10 
Trung tâm học tập cộng 
đồng 

      
       

112.000.000  
  

            

112.000.000  
      

11 Dự phòng        
       

262.000.000  
  

            

262.000.000  
      

12 
Kinh phí thực hiện các nhiệm 

vụ chính trị phát sinh 
      

     

1.150.000.000  
  

         

1.150.000.000  
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